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Câu 1. (2 điểm) Thị trường là gì? Thị trường cung cấp những thông tin nào đối với nhà sản xuất, người bán, người mua? Những thông tin đó có ý nghĩa như thế nào? 
- Khái niệm thị trường: là lĩnh vực trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và số lượng hành hóa dịch vụ (0,5 điểm)
- Những thông tin thị trường cung cấp: Quy mô cung – cầu; Giá cả, chất lượng; Cơ cấu, chủng loại; Điều kiện mua – bán (0,5 điểm)
+ Ý nghĩa: (1 điểm)
- Giúp cho nhà sản xuất biết cần phải làm gì để duy trì sản xuất.
- Người bán đưa ra quyết định kịp thời thu lợi nhuận.
- Người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho phù hợp.
Câu 2. (2 điểm) Em hãy nêu những ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ? 
+ Công nghiệp: 
+ Nông nghiệp: 
+ Dịch vụ: 
Chấm theo ý của học sinh
Câu 3. (2 điểm) Trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
- Có nhận thức đúng về qua trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh.
- Biết lựa chọn mặt hàng, ngành hàng có khả năng kinh tế cao.
- Ra sức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa.
[bookmark: _GoBack]Câu 4. (2 điểm) Thành phần kinh tế là gì? Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, có những thuận lợi gì trong tìm kiếm và giải quyết vấn đề việc làm?
- Thành phần kinh tế là gì? Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất 
- Những thuận lợi của nền kinh tế nhiều thành phần trong tìm kiếm và giải quyết vấn đề việc làm:
+ Tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân; giải quyết được tình trạng thất nghiệp ở thành thị và nông thôn.
+ Cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn, công việc phong phú hơn đa dạng. 
+ Chúng ta có thể tham gia lao động sản xuất, kinh doanh vào bất kì thành phần kinh tế nào để có được thu nhập chính đáng cho bản thân và gia đình.
Câu 5. (2 điểm) Ý nghĩa to lớn của phát triển kinh tế đối với cá nhân và gia đình?
* Đối với cá nhân: (1,0 điểm)
- Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định.
- Có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao.
- Có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, con người phát triển toàn diện.
* Đối với gia đình: (1,0 điểm)
-  Là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình: chức năng kinh tế, chức năng sinh sản, chức năng chăm sóc và giáo dục.
- Đảm bảo hạnh phúc và xây dựng gia đình văn hóa để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.


